
UỶ BAN NHÂN DÂN
Phụ lục số 01

 XÃ THANH AN
 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NSNN NĂM 2024

( Kem theo QĐ số      /QĐ-UBND ngày     tháng     năm    2024 của UBND xã Thanh An)

Đợn vị tính: Triệu đồng

Số
TT Nội dung Địa điểm

xây dựng

Địa điểm
mở TK
của DA
(Chi tiết

đến quận,
huyện)

Mã số
dự án
đầu tư

Mã
ngành
kinh tế
(Loại,
khoản)

Thời
gian
khởi

công -
Hoàn
thành

Quyết định đầu tư DA
Kế hoạch
vốn đầu tư
công trung
hạn 2021-
2025

Vốn đã
thanh

toán từ
khởi công

 đến hết
kh năm

trước

Kế hoạch đầu tư công năm
2024

Ghi chú

Số, ngày,
tháng,
năm

Tổng số

Trong
đó: phần

vốn
NSNN

Tổng số

Trong đó

Thu hồi
vốn đã

ứng
trước

Trả nợ
đọng

XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TỔNG SỐ: 13.814 0 13.814 4.116 2.500 0 2.500

1 Ngành Giáo dục 9.005 0 9.005 2.592 600 0 600

1,1

Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 6
phòng + san lấp, tường rào sân
vườn phần mở rộng trường
mầm non xa Thanh An

Xã Thanh
An Thanh Hà 071 2021

số 72a /QD-
UBND ngày
14/04/2021

9.005 9.005 2.592 600 600

2 Quản lí nhà nước
4.809 0 4.809 1.524 1.900 0 1.900

2,1

Nhà văn hóa thôn Quách An

Xã Thanh
An Thanh Hà 341 2022

QĐ số 189
/QĐ-UBND
xã Thanh An
ngày
01/11/2022

2.611 2.611 1.024 600 600

2,2
Cải tạo nhà làm việc 2 tầng
UBND xã Thanh An

Xã Thanh
An Thanh Hà 341 2020

QĐ số
135A/QĐ -
UBND ngày
27/11/2020
của UBND xã
Thanh An

980 980 0 800 800

2,3
Cải tạo hạng mục phụ trợ trụ sở
UBND xã Thanh An

Xã Thanh
An Thanh Hà 341 2020

QĐ số
34A/QĐ -
UBND ngày
19/03/2020
của UBND xã
Thanh An

1.218 1.218 500 500 500
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